
Trường Tiểu học Brendon Thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020 

Họ và tên con: …………………………………………………… Lớp: 1B… 

Nhận xét……………………………………………………………………………… 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TIẾNG VIỆT 

Bàn tay mẹ 

Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ 

phải làm biết bao nhiêu là việc. 

Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt 

một chậu tã lót đầy. 

Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương 

xương của mẹ. 

rám nắng: da bị nắng làm cho đen lại 

xương xương: bàn tay gầy 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Bàn tay mẹ đã làm gì cho chị em Bình? 

A. Đi chợ, nấu cơm. 

B. Đi chợ, nấu cơm, tắm cho em bé. 

C. Đi chợ, nấu cơm, tắm cho em bé, giặt quần áo. 

Câu 2: Bàn tay mẹ Bình như thế nào? 

A. Đôi bàn tay rám nắng, gầy gầy, xương xương. 

B. Đôi bàn tay thuôn dài, mềm mại. 

C. Cả hai phương án trên. 

Câu 3: Vì sao bàn tay mẹ như thế? 

A. Vì mẹ vất vả làm việc, chăm sóc chị em Bình. 

B. Vì mẹ bị ốm. 

C. Cả hai phương án trên.  

Luyện đọc 

Tìm hiểu bài 



Trường Tiểu học Brendon Thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TOÁN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

29 – 5         6 + 42           97 – 23          8 + 71      48 – 25          3 + 64 

Bài 2: Điền số: 

a.  

b. Hình bên có: 

…… hình tam giác. 

…… hình vuông. 

…… điểm. 

Bài 3: Vẽ: 

a. Đoạn thẳng AB.        b. Đoạn thẳng CD dài 5cm. 

 

 

 

Bài 4: Lớp 1B có 25 bạn. Trong đó, có 14 bạn nam. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn nữ?  

 

Bài giải 

L  

14 
 + 35 

 
- 39 

 
- 8 

 
 + 75 

 
-  

46 


